
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 2430210005 Bùi Xuân Trọng TC23B2  4 202B 08h00

2 2430210035 Nguyễn Thị Tố Linh TC23B2  4 202B 08h00

3 2430210062 Nguyễn Thị Hải TC23B2  4 202B 08h00

4 2430210073 Nguyễn Đức Bảo TC23B2  4 202B 08h00

5 2430210081 Nguyễn Vân Ly TC23B2  4 202B 08h00

6 2430210083 Hàn Thị Khánh Minh TC23B2  4 202B 08h00

7 2430210087 Kiều Thị Lan Hương TC23B2  4 202B 08h00

8 2430210091 Đặng Thị Dịu Hiền TC23B2  4 202B 08h00

9 2430210096 Khổng Thị Hiền TC23B2  4 202B 08h00

10 2430210099 Nguyễn Ngọc Nhung TC23B2  4 202B 08h00

11 2430210113 Lê Thị Thu Hà TC23B2  4 202B 08h00

12 2430210122 Nguyễn Thị Bích Hạnh TC23B2  4 202B 08h00

13 2430210123 Vũ Thị Bích Ngọc TC23B2  4 202B 08h00

14 2430210128 Nguyễn Thu Hằng TC23B2  4 202B 08h00

15 2430210129 Phạm Thị Huế TC23B2  4 202B 08h00

16 2430210161 Nguyễn Đức Hào TC23B2  4 202B 08h00

17 2430210001 Tạ Minh Hằng TC23B2  5 202B 08h00

18 2430210025 Nguyễn Thu Huyền TC23B2  5 202B 08h00

19 2430210052 Nguyễn Thu Trang TC23B2  5 202B 08h00

20 2430210076 Đào Thị Hà TC23B2  5 202B 08h00

21 2430210077 Nguyễn Thu Hằng TC23B2  5 202B 08h00

22 2430210093 Lò Thị Anh TC23B2  5 202B 08h00

23 2430210094 Nguyễn Việt Bách TC23B2  5 202B 08h00

24 2430210105 Bùi Thị Hải Yến TC23B2  5 202B 08h00

25 2430210117 Hồ A Hạng TC23B2  5 202B 08h00

26 2430210125 Phan Thị Ngân TC23B2  5 202B 08h00
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27 2430210134 Nguyễn Văn Ninh TC23B2  5 202B 08h00

28 2430210140 Hoàng Thị Mai Anh TC23B2  5 202B 08h00

29 2430210002 Nguyễn Thị Thanh Nga TC23B2  6 202B 08h00

30 2430210008 Nguyễn Thị Kiều My TC23B2  6 202B 08h00

31 2430210015 Nông Minh Thuấn TC23B2  6 202B 08h00

32 2430210039 Nguyễn Thị Thúy Hà TC23B2  6 202B 08h00

33 2430210061 Đàm Minh Hải TC23B2  6 202B 08h00

34 2430210067 Nông Thị Bích Thảo TC23B2  6 202B 08h00

35 2430210079 Trần Minh Anh TC23B2  6 202B 08h00

36 2430210095 Trần Thị Nhung TC23B2  6 202B 08h00

37 2430210121 Phạm Thị Huyền TC23B2  6 202B 08h00

38 2430210138 Đoàn Thị Huyền TC23B2  6 202B 08h00

39 2430210151 Ngô Thị Nhàn TC23B2  6 202B 08h00

40 2430210022 Nguyễn Hồng Vương TC23B2  4 205A 08h00

41 2430210023 Nguyễn Thị Thanh Huyền TC23B2  4 205A 08h00

42 2430210044 Nguyễn Thị Phương TC23B2  4 205A 08h00

43 2430210078 Nguyễn Thị Hoàng Lan TC23B2  4 205A 08h00

44 2430210090 Nguyễn Thị Hồng Mai TC23B2  4 205A 08h00

45 2430210097 Trần Văn Lâm TC23B2  4 205A 08h00

46 2430210132 Nguyễn Thị Tú Oanh TC23B2  4 205A 08h00

47 2430210133 Trần Mỹ Linh TC23B2  4 205A 08h00

48 2430210136 Phạm Thị Hải Yến TC23B2  4 205A 08h00

49 2430210154 Vũ Thị Quỳnh Giang TC23B2  4 205A 08h00

50 2430210004 Vũ Thị Hồng Ngọc TC23B2  5 205A 08h00

51 2430210007 Trần Thu Hường TC23B2  5 205A 08h00

52 2430210046 Tòng Thị Hương TC23B2  5 205A 08h00

53 2430210048 Phạm Thị Thanh Phương TC23B2  5 205A 08h00

54 2430210058 Bùi Thị Lan Anh TC23B2  5 205A 08h00

55 2430210084 Phạm Thị Chi TC23B2  5 205A 08h00

56 2430210085 Nguyễn Thị Hồng Diễm TC23B2  5 205A 08h00

57 2430210098 Kiều Đức Thắng TC23B2  5 205A 08h00

58 2430210108 Nguyễn Thị Quỳnh Nga TC23B2  5 205A 08h00

59 2430210114 Trần Thị Trang TC23B2  5 205A 08h00

60 2430210119 Nguyễn Thị Thoa TC23B2  5 205A 08h00

61 2430210149 Nguyễn Thị Như Quỳnh TC23B2  5 205A 08h00

62 2430210157 Nguyễn Thị Hoài Nhi TC23B2  5 205A 08h00

63 2430210012 Trần Thu Chi TC23B2  6 205A 08h00
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64 2430210013 Chu Thị Linh TC23B2  6 205A 08h00

65 2430210024 Tạ Thị Thu Huyền TC23B2  6 205A 08h00

66 2430210037 Vũ Ngọc Sang TC23B2  6 205A 08h00

67 2430210056 Đào Thị Nhung TC23B2  6 205A 08h00

68 2430210086 Đào Thị Hương TC23B2  6 205A 08h00

69 2430210088 Lê Thị Thanh Lương TC23B2  6 205A 08h00

70 2430210089 Trần Thị Ngọc Huyền TC23B2  6 205A 08h00

71 2430210102 Lê Quang Linh TC23B2  6 205A 08h00

72 2430210104 Nguyễn Thu Thuỷ TC23B2  6 205A 08h00

73 2430210124 Lưu Thị Hương TC23B2  6 205A 08h00

74 2430210126 Nguyễn Thị Uyên TC23B2  6 205A 08h00

75 2430210127 Nguyễn Diệu Linh TC23B2  6 205A 08h00

76 2430210143 Bế Thị Kiều TC23B2  6 205A 08h00

77 2430210158 Nguyễn Thị Hồng Diệp TC23B2  6 205A 08h00
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